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Bài 8: Chú Bình mua hai tờ báo, mỗi tờ báo giá 3500 đồng. Chú Bình đưa một tờ 
giấy bạc 10000 đồng cho cô bán hàng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho chú Bình 
bao nhiêu tiền? 
Bài 9  một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 315m, chiều rộng bằng 1/3 chiều 
dài. Tính chu vi của khu đất đó? 
Bài 10:  Có 30 lít dầu đổ đều vào 6 can . hỏi 4 can dầu đó có bao nhiêu lít dầu? 
Bài 11:Người ta xếp đều 48 chiếc bút chì vào 8 hộp. Hỏi có 5 hộp bút chì thì có 
bao nhiêu chiếc bút? 
Bài 11:Tính chu vi  và diện  tích hình vuông có cạnh dài 5 cm ? 
Bài 12: Một người đi xe đạp trong 24 phút  đi được 6 km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều 
như vậy trong 36 phút thì đi được mấy ki-lô- mét? 
Bài 13 Cứ 15 lít dầu thì đổ vào 5 bình. Hỏi có 25 lít dầu thì đổ đều vào mấy bình 
như thế? 
Bài 14 một cửa hàng buổi sáng bán được 125 thúng mì, buổi chiều bán được gấp 
đôi bưởi sáng. Hỏi cà hai buổi cửa háng bán được bao nhiêu thùng mì sợi? 
Bài 15: Một cửa hàng có 1240 túi mì chính, đã bán ¼ số túi đó. Hỏi cửa hàng còn 
lại bao nhiêu túi mì chính? 

(làm bài vào vở toán rèn. cần tính chính xác, cẩn thận và trình bày 
rõ ràng) 

 
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT KHỐI 3 
 Về nhà đọc cái bài tập đọc đã học 
Luyện viết chính tả( cần nắn nót chữ đều đẹp, đúng độ cao, khoảng cách 
các tiếng) 
Xem lại và làm các bài tập luyện từ và câu trong sách giáo khoa tập 2 
Tập làm văn làm các bài sau vào vở rèn tập làm văn: 
Đề 1:Vieát moät ñoaïn vaên ngaén töø 7 ñeán 10 caâu keå veà moät  
việc làm tốt em đã làm bảo vệ môi trường 
Đề 2: Vieát moät ñoaïn vaên ngaén töø 7 ñeán 10 caâu keå veà moät 
ngöôøi lao ñoäng trí oùc maø em bieát  
Đề 3: Em hãy kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem 
hoặc tham gia. 
Đề 4: Em hãy kể về một trận thi đấu thể thao mà em được xem hoặc 
tham gia. 
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Phòng GD-ĐT 
Trường TH  
Họ tên HS:…………………………… 
Lớp          : 3/2 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2014-2015 

MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP BA 
Phần: Đọc - hiểu 

Thời gian: 35 phút 
 

    Đọc kĩ bài tập đọc rồi hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

     Chim chích và sâu đo 
 Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. Bỗng một con 
chim chích sà xuống: 
 - A, có một tên sâu rồi. 
 Con sâu đo sợ cứng cả người nhưng nó vội lấy bình tĩnh rồi quát lên. 
 - Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao nhiêu. Ta 
có ích như vậy, sao lại bắt ta? 
 - Chim chích phân vân: "Mình chỉ bắt bọn sâu hại cây thôi. Lạ quá, có khi nào tên sâu 
đo này có ích thật không?" 
 Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm. Thế là cứ hễ gặp các mầm cây nhỏ là 
nó ăn liền. Nó nghĩ: "Mình đo cây hồng... Mình phải được trả công chứ!" 
 Hôm sau, chim chích bay tới. Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: "Ô, sao mầm cây gãy 
cả thế này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi!" 
 Chim chích giận lắm, nó quyết định tìm bằng được tên sâu đo. Sâu đo thấy chim chích 
quay lại, định tìm cách cãi... Nhưng lần này thì đừng hòng! 
 Chim chích mổ một cái thế là đi đời sâu đo. 
        Theo Phương Hoài 
1. Con sâu đo trong bài là con vật: (0.5đ) 
A. Nguy hiểm chuyên phá hại cây xanh. 

B. Hiền lành, giúp ích cho cây xanh. 

C. Siêng năng vừa có ích, vừa có hại cho cây xanh. 

2, Chim chích mắc lừa sâu đo là do: (0.5đ) 
A. Chim chích nhìn thấy sâu đo đang làm việc miệt mài để đo cây hồng. 

B. Chim chích nửa ngờ, nửa tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo. 

C. Chim chích tin vào giọng điệu ngọt ngào, lên mặt kể công của sâu đo. 

3. Hành động mổ chết sâu đo của chim chích nói lên điều gì?(0.5đ) 
A. Chim chích hung dữ, nóng tính và rất háu ăn. 

B. Chim chích hiền lành nhưng là bạn của sâu đo hại cây. 

C. Chim chích hiền lành nhưng chuyên bắt sâu bọ hại cây. 

4. Hãy gạch dưới từ ngữ thể hiện phép nhân hóa trong câu: (0.5đ) 
"Sâu đo thấy lừa được chim chích nó khoái lắm." 

5. Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? (0.5đ) 
Trong vườn hồng, có một con sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm. 

6. Trong các câu sau câu nào đặt đúng dấu phẩy? (0.5đ) 
A. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích nhà nông. 
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B. Chim chích là chú chim hiền lành, chuyên bắt sâu, giúp ích nhà nông. 
C. Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích, nhà nông. 

 
Phòng GD-ĐT  
Trường TH  
Họ tên HS:…………………………… 
Lớp          : 3/2 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2014-2015 

MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP BA 
Phần: Viết 

Thời gian: 35 phút 
 

1. Chính tả: (Nghe - viết) : Người đi săn và con vượn  
    (Từ Một hôm đến Người đi săn đứng im chờ kết quả...) TV3, tập 2, trang 113. 

2. Tập làm văn:  Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 đến 10 câu) kể lại một trận thi 
đấu thể thao mà em đã được xem.  
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Trường: ………………………..   ĐỀ KIỂM TRA định kì cuối năm 
Lớp: ........................................... MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI 3 
Họ và tên: .................................. Năm học: 2014 – 2015   
 Thời gian: 60 phút 
                                                (Không tính thời gian phần kiểm tra đọc thầm) 
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10đ) 
I. Đọc thành tiếng: (6đ) 
II. Đọc thầm: (4đ) 
GV cho HS đọc thầm bài “Nhà ảo thuật” SGK Tiếng việt 3 tập 2 (trang 41) và khoanh vào 
chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Vì sao chị em Xô – phi không đi xem ảo thuật? 
A. Vì hai chị em Xô – phi không thích xem ảo thuật. 
B. Vì bố đang nằm bệnh viện mẹ rất cần tiền chữa bệnh cho bố. 
C. Vì bố mẹ không cho đi xem ảo thuật. 
Câu 2: Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp? 
A. Vì hai chị em đã có tiền mua vé. 
B. Vì hai chị em nôn nóng muốn vào được xem ngay. 
C. Vì hai chị em nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác. 
Câu 3: Các em đã học được ở Xô – phi và Mác phẩm chất nào?  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................... 
Câu 4: Hãy cho biết kim giờ và kim phút được nhân hóa bằng cách gọi tên nào? 

Bác kim giờ thận trọng 
Nhích từng li, từng li 
Anh kim phút lầm lì 
Đi từng bước từng bước. 

A. Bác, Anh. 
B. Chú, Anh. 
C. Bác, Cậu. 
B. KIỂM TRA VIẾT: (10đ) 
I. Chính tả: (5đ) 
Nhớ viết bài:Bận (10 dòng thơ đầu)- SGK Tiếng việt 3 tập 1 (trang 59). 
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II. Tập làm văn: (5đ) 
Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 

Trường 

……………………………………. 

Họ và tên 

:.................................................... 

Lớp : Ba……….Số báo danh:............... 

  ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II 
        NĂM HỌC:2014-2015 
Môn : Đọc hiểu 3  
Thời gian: 30 phút (không kể 
thời gian phát đề )  

 
MP 

 

Điểm  Chữ kí giám khảo 
1  

Chữ kí giám khảo 
2  

Mã phách  
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 Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khơ-me Nam Bộ diễn ra vào ngày rằm 

tháng mười âm lịch hằng năm. 

 Vào trưa ngày rằm, khi nước bắt đầu dâng lên, người hai bên bờ chật kín như 

nêm cối, tràn xuống mép nước và ghe xuồng đậu dài hơn một cây số. Tiếng trống, 

tiếng phèng cùng dàn nhạc ngũ âm rộn rã ngân vang. Rồi một hồi còi rúc lên lanh 

lảnh, hiệu lệnh xuất phát đã điểm. Hàng chục vạn đôi mắt chăm chú theo dõi từng 

cặp ghe đua với trăm đôi tay chèo lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp căng vồng cúi rạp 

người vung chèo đều tăm tắp theo nhịp tu huýt, nhịp phèng la, đẩy chiếc ghe ngo về 

đích. Tiếng trống, tiếng loa hòa trong tiếng reo hò, vỗ tay náo động cả một vùng 

sông nước. 

 Với đồng bào Khơ-me, hội đua ngo là dịp vui chơi sau những ngày lao động 

vất vả và là dịp tạ ơn thần Mặt Trời đã ban tặng một năm mưa thuận gió hòa . 

        Theo Phương Nghi 

 

 

 

Học sinh đọc thầm bài Tập đọc sau từ 10--> 12 phút sau đó làm các bài tập bên dưới 
 

Đua ghe ngo 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nội dung câu hỏi 1 , 2, 4: 

Câu 1. Bài văn trên tả cảnh gì?  

a. Cảnh ghe xuồng vùng sông nước Nam Bộ. 

b. Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khơ-me Nam Bộ. 

c. Cảnh vui chơi của đồng bào Khơ-me . 

d. Cuộc thi đấu thể thao. 

Câu 2. Quang cảnh lễ hội như thế nào?  

a. Đông vui. 

b. Tưng bừng, rực rỡ. 

c. Im ắng, buồn tẻ. 

d. Náo nhiệt, đông vui. 
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Câu 3: Lễ hội đua ghe ngo có ý nghĩa như thế nào với đồng bào Khơ-me? 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Câu 4. Câu mở đầu của bài văn trên thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai(cái gì, con gì) là gì? 

b. Ai(cái gì, con gì) thế nào? 

c. Ai(cái gì, con gì) làm gì? 

d. Tất cả đều sai. 

Câu 5. Từ ngữ nào trong câu  “Tiếng trống, tiếng loa náo động cả một vùng sông nước.” 

trả lời câu hỏi  “Như thế nào ?” 

                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

                  

 

Câu 6: Tìm và ghi lại câu văn có hình ảnh so sánh có trong bài văn trên. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Câu 7: Đặt một câu văn có bộ phận trả lời cho câu hỏi « Khi nào ? » 
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Trường .........................................             KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ……………….                             Môn : 
Tiếng Việt  
Lớp :… 3…………..                                                                    Thời gian 40 phút  
 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

 
Đề bài  : 
I. ĐỌC: 
A / Đọc thành tiếng : (6 điểm) 
B/ Đọc thầm    (4điểm) .Đọc thầm đoạn văn sau: 
       Về mùa xuân,khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây 
gạo ngoài cổng chùa,lối vào chợ quê,bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo làm 
sáng bừng lên một góc trời quê, tiếng đàn sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như một 
lớp học vừa tan, như một buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu...Nghe nó mà xốn xang mãi 
không chán. Chúng chuyện trò râm ran, có lẽ mỗi con đều có câu chuyện riêng của mình, giữ 
mãi trong lòng nay mới được thổ lộ cùng bạn bè,nên ai cũng nói, ai cũng lắm lời, bất chấp 
bạn có lắng nghe hay không. 
 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
1. Cây gạo nở hoa vào mùa nào? 
A .  Mùa xuân  .         B .  Mùa thu .                C .   Mùa hè  .  
2. Những từ ngữ nào nói lên cây gạo làm thay đổi khung cảnh làng quê? 
  A. Bật ra những chiếc hoa đỏ hồng      
  B . Làm sáng bừng lên một góc trời quê     
  C . Tất cả những từ ngữ nêu trong 2 câu trả lời trên. 
3 . Khi cây gạo ra hoa, loài chim nào về tụ họp đông vui ? 
A. Chim én                        B. Chim sáo                                      C. Nhiều loài chim 
4.Tiếng đàn chim về trò chuyện với nhau được tác giả so sánh với những gì? 
A, Một cái chợ vừa mở.     
B. Một lớp học vừa tan, như một buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu .  
C. Tất cả những điều nêu trong 2 câu trả lời trê 
 
II.Kiểm tra viết ( 10 điểm)  
A/ Viết chính tả : (5 điểm) 
Nhớ- viết :             Chú ở bên Bác Hồ    ( 2 khổ thơ đầu ) 
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B. Tập làm văn: ( 5 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu kể về việc tốt em 
đã làm để bảo vệ môi trường. 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Họ và tên :…………………………..                     KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC   
Lớp : 3………                                                            Môn: Tiếng việt – Thời gian : 90 phút 
  

Điểm  Lời phê của giáo viên  
 
 
 
 

 
A - Đọc thầm và làm bài tập:    
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Đọc thầm bài: «Cây gạo»  (sách GK Tiếng Việt lớp 3, tập II, trang 144). Dựa vào nội 

dung bài đọc, khoanh vào trước câu trả lời đúng:  

Câu 1:  Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào?  

a. Tả cây gạo . 

b. Tả chim. 

c. Tả cả cây gạo và chim . 

Câu 2:    Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào? 

a. Vào mùa hoa . 

b. Vào mùa xuân. 

c. Vào 2 mùa kế tiếp nhau . 

Câu 3:    Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh? 

   a.   1 hình ảnh . 

       Đó là : 

……………………………………………………………………….…….…… 

   b.   2 hình ảnh . 

       Đó là : 

………….……………………………………………..……………...………… 

              

……...…………………………………………………………………………… 

c.  3 hình ảnh . 

       Đó là : 

………………………………………………………………………………….. 

              

..…………………………………………………………………………………. 

              

..…………………………………………………………………………………. 

Câu 4:   Những sự vật nào trong đoạn văn trên được nhân hóa? 

a. Chỉ có cây gạo được nhân hóa . 

     b.  Chỉ có cây gạo và chim chóc được nhân hóa. 

c.  Cả cây gạo, chim chóc và con đò đều được nhân hóa . 

Câu 5:   Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “bằng gì” trong câu văn sau: 

 Hằng ngày, Lan đi học bằng xe đạp. 

 
II. Kiểm tra viết . 
1 . Chính tả :  Nghe – viết                                     Mưa 
                    

                    

                    

                    

                    

                    


